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Bài 2: Một bể nuôi cá hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 50cm và chiều cao 
60m.  

a) Tính diện tích kính dùng làm bể cá đó (bể không có nắp) 
b) Tính thể tích bể cá đó 

c) Mực nước trong bể cao bằng 
3

4
 chiều cao của bể. Tính thể tích nước trong bể đó.  

Bài 3: Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật. Đo trong lòng bể: chiều dài 2,5m, chiều rộng 

2,3m, chiều cao 1,6m. Hỏi bể chứa đầy nước thì được bao nhiêu lít? 31l 1dm .  

Bài 4: Một bể nước hình lập phương (không có nắp) có cạnh 0,6m 

a) Tính diện tích toàn phần của bể nước 

b) Trong bể đang chứa nước đến 
2

3
 bể. Hỏi phải đổ thêm mấy lít thì bể mới đầy? Biết 

31l 1dm .  

Bài 5: Một bể cá hình hộp chữ nhật có chiều dài 0,5m, chiều rộng 0,3m. Trong bể chứa 48 

lít nước. Mực nước trong bể bằng 
4

5
 chiều cao của bể. Hỏi chiều cao của bể là bao nhiêu 

mét?  

Bài 6: Một bể cá hình hộp chữ nhật có chiều dài 80cm, chiều rộng 50cm và chiều cao 
50cm. Cần đổ vào bể bao nhiêu lít nước để 80% thể tích của bể có nước?  

Bài 7: Một bể cá hình hộp chữ nhật dài 1,6m, rộng 1,25m và cao 18dm. Người ta dùng 
thùng hình hộp chữ nhật dài 5dm, rộng 3dm, cao 4dm để đổ nước vào bể. Hỏi phải đổ vào 
bể bao nhiêu thùng nước như thế thì bể đầy nước?  

4. Bài toán sơn phòng 

Bài 1: Một phòng họp hình hộp chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng 6m, chiều cao 4m. 
Người ta quét sơn mặt trong của phòng họp đó (bao gồm mặt trong của các bức tưởng và 

trần nhà). Hỏi diện tích cần quét sơn là bao nhiêu 2m ,  biết rằng diện tích cửa ra vào và 

cửa số là 232m .  

Bài 2: Người ta lăn sơn tường bên trong một phòng học hình hộp chữ nhật có kích thước: 
dài 8m, rộng 6m, cao 4m. Phòng học có trần phẳng và 6 cửa sổ, mỗi cửa rộng 1,2m, cao 
1,5m và một cửa ra vào rộng 1,2m, cao 2,2m. Tính diện tích cần lăn sơn.  

Bài 3: Một người thợ nhận sơn tường của một căn phòng hình hộp chữ nhật có chiều dài 

16m, chiều rộng 3m, chiều cao 4,8m. Biết sơn mỗi mét vuông tường người đó nhận đc 

80.000 đồng tiền công và sơn mỗi mét vuông trần người đó nhận được 100.000 đồng tiền 
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công. Sau khi sơn xong cả tường và trần của phòng thì người thợ nhận được bao nhiêu 

tiền? 
Bài 4: Người ta quét sơn phía trong một phòng mái bằng có chiều dài 7,5m, chiều rộng 
4,5m và chiều cao 3,5m. Biết phòng học có 1 cửa ra vào cao 2,2m, rộng 1,2m và 5 cửa sổ 
cao 1,2m, rộng 0,9m. Tính số tiền sơn để sơn phòng học đó. Biết giá 1kg sơn là 250000 và 

mỗi kg sơn chỉ sơn 215m .  

Bài 5: Người ta thuê sơn mặt trong và mặt ngoài của một cái thùng sắt không có nắp dạng 
hình lập phương cạnh 0,8m.  

a) Tính diện tích cần phải sơn. 
b) Giá tiền mỗi mét vuông là 15 000 đồng. Hỏi người đó phải trả bao nhiêu tiền?  

VI. Toán chuyển động 
1. Chuyển động cùng chiều 

Bài 1: Quãng đường từ Hà Nội về thành phố H dài 150km. Lúc 7 giờ một ô tô đi từ Hà 
Nội về thành phố H với vận tốc 60km/giờ. Đến nơi, người lái xe nghỉ trả khách và ăn trưa 
mất 1 giờ 20 phút. Sau đó ô tô trở về Hà Nội với vận tốc 50km/giờ. Hỏi ô tô về đến Hà 
Nội lúc mấy giờ? 

Bài 2: Một người đi xe máy khởi hành tại A lúc 5 giờ 15 phút với vận tốc 30km/giờ. Đến 
7 giờ 15 phút một ô tô cũng bắt đầu đi từ A đuổi theo xe máy với vận tốc 45km/giờ. Hỏi ô 
tô đuổi kịp xe máy lúc mấy giờ?  

Bài 3: Một ô tô và một xe máy cùng xuất phát lúc 7 giờ 30 phút để đi từ A đến B. Vận tốc 

của xe máy bằng 
3

4
 vận tốc của ô tô. Hỏi xe máy đến B lúc mấy giờ, biết quãng đường AB 

dài 120km và ô tô đến B lúc 10 giờ.  

Bài 4: Ba xe ô tô cùng khởi hành lúc 7 giờ 30 phút sáng từ tỉnh A tới tỉnh B. Xe thứ 2 đi 
với vận tốc 45km/h và đã tới B lúc 11 giờ. Xe thứ 2 đã đến B sớm hơn xe thứ nhất là nửa 
giờ và đến muộn hơn xe thứ 3 cũng nửa giờ. Hỏi: 

a) Xe thứ nhất và xe thứ 3 đã đến B khi nào? 
b) Tính quãng đường từ tỉnh A tới tỉnh B dài bao nhiêu ki-lô-mét? 
c) Vận tốc của xe thứ nhất và xe thứ ba là bao nhiêu ki-lô-mét? 

Bài 5: Một xe máy đi từ A với vận tốc 40km/h, Xe máy đi được 
1

2
 giờ thì có một ô tô 

cũng đi từ A và đuổi theo xe máy. Hỏi sau bao lâu ô tô đuổi kịp xe máy. Biết vận tốc của ô 
tô là 55km/h.  
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Bài 6: Một người đi xe đạp khởi hành từ A với vận tốc 12,3km/giờ đuổi theo một người đi 
bộ khởi hành từ B. Hai người cùng khởi hành một lúc và sau 1 giờ 6 phút thì gặp nhau. 

Tính quãng đường AB biết rằng vận tốc người đi bộ bằng 
1

3
 vận tốc người đi xe đạp. 

Bài 7: Anh Nam đi xe máy từ Hà Nội về quê. Nếu đi với vận tốc 30km/giờ thì về sớm 1 
giờ so với quy định, còn nếu đi với vận tốc 20km/giờ thì lại đến nơi muộn hơn 1 giờ so với 
dự định. Hỏi: 

a) Quãng đường từ Hà Nội về quê anh Nam dài bao nhiêu ki-lô-mét? 
b) Anh Nam đi với vận tốc bao nhiêu km/giờ thì đến nơi đúng dự định? 
2. Chuyển động ngược chiều 

Bài 1: Một ô tô đi từ thị xã A đến thị xã B với vận tốc 48km/giờ. Cùng lúc đó một ô tô đi 
từ thị xã B đến thị xã A với vận tốc 54km/giờ. Sau 2 giờ hai ô tô gặp nhau. Tính quãng 
đường từ thị xã A đến thị xã B.  

Bài 2: Một người đi từ A đến B với vận tốc 38,6km/giờ. Một người khác đi từ B đến A với 
vận tốc 44,8km/giờ. Quãng đường AB dài 208,5km. Hai người ra đi cùng một lúc. Hỏi sau 
bao lâu thì hai người gặp nhau.  

Bài 3: Lúc 6 giờ một người xuất phát để đi từ A đến B với vận tốc 35km/giờ. Cùng lúc đó 
một người khác đi từ B về A với vận tốc 40km/giờ. Quãng đường AB dài 187,5km. Hỏi họ 
gặp nhau lúc mấy giờ?   

Bài 4: Lúc 7 giờ một xe máy đi từ A và một xe đạp có vận tốc bằng 
2

5
 vận tốc của xe máy 

đi từ B ngược chiều nhau. Hai xe gặp nhau lúc 9 giờ 15 phút. Tính vận tốc mỗi xe biết 
quãng đường AB dài 94,5km.  

Bài 5: A cách B 162km. Lúc 7 giờ 30 phút một xe máy có vận tốc 32,4km/h đi từ A về B. 
Sau đó 50 phút, một ô tô có vận tốc 48,6km/h khởi hành từ B đi về A. Hỏi  

a) Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ? 
b) Chỗ gặp nhau cách A bao xa?  

Bài 6: Cùng một lúc, một xe ô tô xuất phát từ A và một xe máy xuất phát từ B. Quãng 
đường AB dài 126km. Hai xe đi ngược chiều nhau và gặp nhau sau 1 giờ 30 phút.  

a) Tính vận tốc của ô tô và vận tốc của xe máy? Biết mỗi giờ ô tô đi nhanh hơn xe máy 
8km 

b) Chỗ hai xe gặp nhau cách A bao nhiêu ki-lô-mét? 

c) Nếu cùng xuất phát lúc 8 giờ 15 phút thì hai xe gặp nhau lúc mấy giờ?  

VII. Nâng cao 

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức 
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Bài 2: Một hình hộp chữ nhật có số đo chiều rộng, chiều dài, chiều cao (đơn vị tính là dm) 
theo thứ tự đó là ba số đo tự nhiên liên tiếp tăng dần. Nếu giảm số đo chiều cao đi 2dm thì 
diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật mới bằng 60% diện tích xung quang của hình 
hộp chữ nhật ban đầu. Tính thể tích của hình hộp chữ nhật ban đầu.  

 

 

 

 


